
Stt SBD Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
Lý do

1 90500123 Đặng Hoàng Ngay 05/10/1983 Nam
Hủy đăng ký (Về nước đúng hạn nhưng 

không có tên trong DS)

2 90500138 Nguyễn Trường Giang 20/09/1982 Nam Hủy đăng ký (gian lận thi)

3 90500187 Lê Tuấn Anh 01/10/1988 Nam Hủy đăng ký (đi theo diện E10)

4 90500188 Trần Văn Thành 25/09/1989 Nam Hủy đăng ký (đi theo diện E10)

5 90500716 Lê Hữu Phước 19/07/1983 Nam
Không có tên trong DS (về nước đúng 

hạn)

6 90500906 Bùi Công Lĩnh 03/09/1987 Nam Hủy đăng ký (Chưa có ngày về nước)

7 90500962 Nguyễn Khắc Mạnh 12/06/1987 Nam Hủy đăng ký (Chưa có ngày về nước)

8 90501118 Hoàng Anh Dũng 15/01/1985 Nam Hủy đăng ký (có việc gia đình) 

9 90501123 Vũ Tiến Hải 18/01/1984 Nam
Hủy đăng ký (Về nước đúng hạn nhưng 

không có tên trong DS)

10 90501153 Phùng Bá Dương 15/03/1978 Nam
Hủy đăng ký (Về nước đúng hạn nhưng 

không có tên trong DS)

11 90501157 Nguyễn Đức Trường 03/03/1987 Nam Hủy đăng ký (cư trú quá 05 năm)

12 90501391 Nguyễn Hữu Tiến 21/07/1984 Nam Hủy đăng ký (cư trú quá 05 năm)

13 90501444 Hoàng Văn Chiến 07/05/1987 Nam Hủy đăng ký (Chưa có ngày về nước)

14 90501904 Nguyễn Thị Thủy 17/10/1985 Nữ
Hủy đăng ký ( về nước sau ngày hết hạn 

HĐ 11/11/2013 so với 15/10/2013)

15 90501928 Lê Văn Phúc 02/12/1982 Nam Hủy đăng ký (gian lận thi)

16 90502006 Hoàng Minh Châu 01/02/1989 Nam Hủy đăng ký (gian lận thi)

17 90502151 Đào Văn Chuyển 01/01/1986 Nam Hủy đăng ký (Chưa có ngày về nước)
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